	TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN – TP. HÀ NỘI

Bản án số: 37/2017/HNGĐ - ST.
Ngày: 28-8-2017.
V/v tranh chấp về chia TS sau ly hôn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phi 
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Duy Tuyên
2. Bà Đào Thị Đoan
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuyên - Thẩm tra viên
- Đại diện Viện kiểm sát nhân huyện Sóc Sơn tham gia phiên toà: 
Bà Trần Thúy Bình - Kiểm sát viên.
Trong ngày 28 tháng 8 năm 2017 tại Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số: 434/2016/TLST- HNGĐ ngày 01 tháng 11 năm 2016 về tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 88/2017/QĐXX-ST ngày 19 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh 1972 (Có mặt)
Địa chỉ: Yên Ninh – Hiền Ninh – Sóc Sơn – Hà Nội
2. Bị đơn: Ông Tạ Văn T, sinh 1970 (Vắng mặt)
Địa chỉ: Yên Ninh – Hiền Ninh – Sóc Sơn – Hà Nội
3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Chị Tạ Thị Thức, sinh 1991(Vắng mặt)
Địa chỉ: Yên Ninh – Hiền Ninh – Sóc Sơn – Hà Nội
Chị Tạ Thị Thu, sinh 1993(Vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn Đông – Phú Minh – Sóc Sơn – Hà Nội
Chị Tạ Thị Thanh, sinh 1998(Vắng mặt)
Địa chỉ: Yên Ninh – Hiền Ninh – Sóc Sơn – Hà Nội
Chị Thu, chị Thanh ủy quyền cho bà Hạnh tham gia tố tụng tại Tòa án theo văn bản ủy quyền được lập ngày 21/12/2016 tại UBND xã Hiền Ninh.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Theo đơn khởi kiện đề ngày 22/9/2016, các lời khai tiếp theo và tại phiên tòa bà Nguyễn Thị H là nguyên đơn trình bày:
	Bà và ông Tạ Văn T kết hôn năm 1990, có đăng ký kết hôn tại UBND xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống hạnh phúc được khoảng 10 năm thì nảy sinh mâu thuẫn. Ngày 27/2/2013, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 35 cho vợ chồng bà được ly hôn. Do vợ chồng không yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung để các đương tự thỏa thuận với nhau nên Tòa án không giải quyết. 
	Năm 1992, vợ chồng bà được nhà nước cấp đất giãn dân để vợ chồng ra ở riêng, thửa đất được cấp có diện tích 470 m2, số thửa 57, tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại thôn Yên Ninh – xã Hiền Ninh – huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Ngày 15/10/2004, UBND huyện Sóc Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số bìa V824982, số vào sổ 1493 đối với thửa đất trên.
	Quá trình thỏa thuận vợ chồng đã tự chia tài sản chung có sự chứng kiến của gia đình hai bên nhưng do ông T không cung cấp giấy tờ để bà đi làm thủ tục tách thửa đất nên bà phải yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng thửa đất số 57, tờ bản đồ số 23, diện tích 470 m2 như sau: Bà  lấy phần phía Nam có diện tích 200m2, ông Thế lấy phần phía Bắc có diện tích 270m2. Ngoài ra, bà không có yêu cầu gì khác.
	Đối với các chị Tạ Thị Thu và chị Tạ Thị Thanh có lời khai trình bày thửa đất trên là của bà H và ông T nên việc bà Hạnh yêu cầu Tòa án chia các chị không có ý kiến gì và các chị không có đóng góp hay xây dựng công trình gì trên đất nên đề nghị Tòa án không đưa các chị vào tham gia tố tụng.
	Tòa án đã triệu tập ông Tạ Văn T và chị Tạ Thị Thức nhiều lần nhưng ông Thế và chị Thức không đến làm việc theo giấy triệu tập của Tòa án. Tòa án đã tiến hành niêm yết các văn bản tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Vì vậy Tòa án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt ông T, chị Thức theo quy định của pháp luật.
	Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:
	- Về phần thử tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký, các đương sự từ khi thụ lý vụ án dân sự cho đến khi Thẩm phán công bố Quyết định giải quyết vụ án dân sự theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
	- Về phần nội dung: Đề nghị Tòa án áp dụng các Điều 38, 59, 62 Luật hôn nhân và gia đình năm 2015; các Điều 186, 264, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết quy định về án phi, lệ phí Tòa án. Đề nghị Hội đồng xét xử:
1. Chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị H.
2. Các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
+ Về quan hệ tranh chấp: Năm 1990, bà Nguyễn Thị H và ông Tạ Văn T kết hôn, có đăng ký kết hôn tại UBND xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, quá trình chung sống đã phát sinh mâu thuẫn nên ngày 27/2/2013, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 35 cho vợ chồng được ly hôn. Do các đương sự không yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản nên Tòa không xét.
	Năm 1992, vợ chồng bà H, ông T được nhà nước cấp đất giãn dân để vợ chồng ra ở riêng, thửa đất được cấp có diện tích 470 m2, số thửa 57, tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại thôn Yên Ninh – xã Hiền Ninh – huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Ngày 15/10/2004, UBND huyện Sóc Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số bìa V824982, số vào sổ 1493 đối với thửa đất trên. 
	Do vợ chồng không tự thỏa thuận được trong việc chia thửa đất trên nên bà H có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án chia thửa đất trên là có căn cứ và phù hợp với các Điều 38, 59, 62 Luật hôn nhân và gia đình năm 2015. Đồng thời bà H tự nguyện lấy phần diện tích đất ít hơn so với phần diện tích đất của ông Thế:
	Bà H tự nguyện lấy phần diện tích đất 200m2 trị giá 120.000.000đ có các cạnh:
· Cạnh phía Bắc giáp đất ông T: 18.97m
· Cạnh phía nam giáp thửa 55 và lối đi vào đất: 15.67m; 3.44m
· Cạnh phía Đông giáp tiểu ngõ: 10.41m
· Cạnh phía Tây giáp thửa 58: 10.82m. 
Phần diện tích đất 270m2 còn lại trị giá 162.000.000đ để lại toàn bộ cho ông T có các cạnh: 
· Cạnh phía Bắc giáp thửa 47: 18.85m
· Cạnh phía nam giáp thửa bà H: 18.97m
· Cạnh phía Đông giáp tiểu ngõ: 14.39m
· Cạnh phía Tây giáp thửa 58: 14.18m. 
Hội đồng xét xử thấy việc bà H tự nguyện lấy phần diện tích đất ít hơn của ông T là phù hợp với các quy định của pháp luật nên ghi nhận.
	Năm 1992, vợ chồng bà H, ông T được nhà nước cấp đất giãn dân để vợ chồng ra ở riêng, thửa đất được cấp có diện tích 470 m2, số thửa 57, tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại thôn Yên Ninh – xã Hiền Ninh – huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Ngày 15/10/2004, UBND huyện Sóc Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số bìa V824982, số vào sổ 1493 mang tên hộ ông Tạ Văn T. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 101 Bộ luật dân sự năm 2015, khoản 29 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 thì hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là các chị Thức, Thu, Thanh không có quyền và nghĩa vụ đối với Thửa đất này. 
	+ Về án phí: Bà H, ông T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
	Căn cứ vào các Điều 38, 59, 62 Luật hôn nhân và gia đình năm 2015; các Điều 186, 264, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết số 326/2016/QH-UBTVQH14 ngày 21/12/2016 quy định về án phi, lệ phí Tòa án.
Xử: 
* Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H đối với ông Tạ Văn T về việc chia tài sản chung là quyền sử dụng thửa đất số thửa 57, tờ bản đồ số 23, diện tích 470m2  được UBND huyện Sóc Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số V824982 tọa lạc tại thôn Yên Ninh – xã Hiền Ninh – huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Chia cụ thể như sau:
	+ Bà Nguyễn Thị H được quyền sử dụng phần diện tích đất 200m2 trị giá 120.000.000đ có các cạnh:
· Cạnh phía Bắc giáp đất ông T: 18.97m
· Cạnh phía nam giáp thửa 55 và lối đi vào đất: 15.67m; 3.44m
· Cạnh phía Đông giáp tiểu ngõ: 10.41m
· Cạnh phía Tây giáp thửa 58: 10.82m. 
+ Ông Tạ Văn T được quyền sử dụng phần diện tích đất 270m2 trị giá 162.000.000đ có các cạnh: 
· Cạnh phía Bắc giáp thửa 47: 18.85m
· Cạnh phía nam giáp thửa bà H: 18.97m
· Cạnh phía Đông giáp tiểu ngõ: 14.39m
· Cạnh phía Tây giáp thửa 58: 14.18m. 
* Về án phí:
- Bà H phải chịu 6.000.000đ án phí dân sự sơ thẩm cho nhà nước. Số tiền này được trừ vào số tiền bà đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn theo biên lai số AA/2012/04929 ngày 01/11/2016. Nay bà được hoàn lại 1.000.000đ.
- Ông T phải chịu 8.100.000đ án phí dân sự sơ thẩm cho nhà nước.
Án xử công khai sơ thẩm, bà H, chị Thu, chị Thanh có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; ông T, chị Thức có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ  ngày nhận được tống đạt bản án.
	Nơi nhận:
-  TAND TP. Hà Nội
-  VKSND huyện Sóc Sơn
- THA Dân sự H, Sóc Sơn
- Các đương sự
- Lưu hồ sơ
-  Lưu VP  
	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ




       Nguyễn Văn Phi
